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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn 

và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị cử tri 

từ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Trong và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời chất vấn tại Hội trường (Kỳ họp thứ 3), bằng văn bản đối với 04 chất vấn của Đại biểu Quốc hội (qua phiếu chất vấn do Văn phòng Quốc hội chuyển đến Bộ tại kỳ họp thứ 3) và 119 kiến nghị của cử tri (do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Bộ); 25 kiến nghị của cử tri (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ). Nội dung chất vấn, kiến nghị chủ yếu vào các vấn đề của các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn và những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm như sau:

1. Về lĩnh vực môi trường
1.1. Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 06/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, đến nay, kết quả thực hiện như sau:

- Đầu năm 2017, Bộ đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014, xác định các vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành Luật, những chồng chéo, xung đột giữa Luật bảo vệ môi trường và các pháp luật khác có liên quan; đề xuất các nội dung cần sửa đổi bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến bảo vệ môi trường, Tổ công tác, Nhóm chuyên môn rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, phân công các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị vấn đề và nội dung sửa đổi. 

Đồng thời, để giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường; trong đó bổ sung chế tài đủ mạnh để răn đe, ngăn ngừa các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường, quy định các hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, tịch thu tang vật vi phạm), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khắc phục lại tình trạng ô nhiễm môi trường đã bị ô nhiễm và phục hồi môi trường bị ô nhiễm) và công khai thông tin đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường hoặc tác động xấu đến xã hội,…Trong năm 2017, Bộ đã xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Dự thảo Nghị định đã được hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về môi trường trong và ngoài nước; Hội thảo lấy ý kiến các địa phương tại 03 miền Bắc, miền Trung và miền Nam và gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. Hiện nay, Bộ đang tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017. Bộ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 06
 Thông tư về bảo vệ môi trường.

- Bộ đã tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và xác định 24 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cần sửa đổi, trong đó có 17 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cần ưu tiên sửa đổi (09 QCVN về nước thải, 07 QCVN về khí thải và 01 QCVN về chất thải rắn) và 07 QCVN khác; tổ chức nghiên cứu quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của một số nước tiên tiến trong khu vực để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đến nay, Bộ đã tổ chức xin ý kiến về các nội dung sửa đổi đối với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải; có Công văn số 4516/BTNMT-TCMT ngày 30/8/2017 gửi các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan lấy ý kiến đối với 09
 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi đối với 07 QCVN về khí thải ngành sản xuất thép, trầm tích, nước thải các ngành sản xuất thép, chế biến thủy sản, chế biến cao su thiên nhiên, sản xuất giấy và bột giấy, công nghiệp dệt nhuộm; đồng thời, ngày 11/8/2017 Bộ đã có văn bản số 4114/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc để chỉ đạo thực hiện xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đến nay, Bộ đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 18/9/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
- Bộ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng, ban hành các phí dịch vụ về môi trường thể chế hóa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền để có nguồn lực tái đầu tư giải quyết các dự án, xử lý các vấn đề môi trường ở làng nghề, lưu vực sông ở nông thôn.

- Triển khai xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, đảm bảo không thu hút công nghệ sản xuất lạc hậu vào Việt Nam; hoàn thiện dự thảo danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường; hoàn thiện hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, ứng phó, giải quyết các vụ việc, sự cố môi trường khi xảy ra trên địa bàn. Hệ thống tiêu chí và quy trình trên đã được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
 đang được hoàn thiện để ban hành và tổ chức thực hiện.

1.2. Về rà soát, đánh giá, có giải pháp kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại khu, cụm công nghiệp

a) Về kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường
Để kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

- Xây dựng, ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.
- Xây dựng Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đề án đã được gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, hiện nay Bộ đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai xây dựng tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút, phê duyệt các dự án đầu tư; nghiên cứu, đề xuất Danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để có biện pháp phòng ngừa, không cho phép hoặc ngừng triển khai dự án, cơ sở sản xuất công nghiệp nếu không có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm ứng phó với sự cố môi trường hiệu quả, làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương theo yêu cầu tại Công văn số 1843/BTNMT-TCMT ngày 19/4/2017 của Bộ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao trách nhiệm cho các địa phương có nguồn thải lớn ở các lưu vực sông chủ trì chịu trách nhiệm vấn đề ô nhiễm các lưu vực sông; yêu cầu các địa phương báo cáo quản lý các nguồn thải chính trên lưu vực sông đến năm 2017.

b) Về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 9/2017, đã có 400/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường (tăng 02 cơ sở so với tháng 5/2017), đạt tỷ lệ 8,9%; có 209/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường, đạt tỷ lệ 44%. Đồng thời, hầu hết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đều phải thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường tới cộng đồng.
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp, xây dựng và đề xuất 30 bãi rác và 70 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật đặc biệt nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2016 - 2020 trong danh mục các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Bộ đã có Báo cáo số 78/BC-BTNMT ngày 15/8/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích giai đoạn 2016 - 2020. 
c) Về hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp trước khi đi vào hoạt động
Tính đến tháng 9/2017, cả nước có thêm 04 khu công nghiệp (KCN) nâng tổng số KCN đang hoạt động đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là 216/283 KCN, đạt tỷ lệ 76%, còn lại 67 KCN chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các KCN đang xử lý khoảng 400.000 m3 nước thải/ngày đêm phát sinh, khoảng 160.000 m3/ngày đêm do các cơ sở đã được miễn trừ đấu nối, tự xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường. Do vậy, tỷ lệ các KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào vận hành đã tăng lên so với các năm trước đây, đạt chỉ tiêu giám sát đề ra trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời, Bộ đã yêu cầu, đôn đốc các KCN thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, truyền số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, đến nay trên cả nước có 104 KCN đã đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, đạt tỷ lệ 36,7%.
Đối với Cụm công nghiệp (CCN), hiện nay, cả nước có 584 CCN đang hoạt động với tổng diện tích 13.200 ha, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 52 CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn lại là tự xử lý.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN, CCN trước khi đi vào hoạt động còn có một số khó khăn, vướng mắc sau:
- Một số KCN lập dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa hiệu quả: Chủ đầu tư không tính đến tiến độ thu hút đầu tư hoặc tỷ lệ lấp đầy nên xảy ra tình trạng nhiều KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng lượng nước thải thu gom quá ít, không đủ để vận hành thường xuyên.

- Việc thu hút đầu tư ở một số KCN, CCN chưa đúng theo quy hoạch ngành nghề dự kiến ban đầu, dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế, xây dựng có thể không phù hợp về quy mô công suất, công nghệ xử lý nước thải.

- Một số KCN tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung được đầu tư hoàn toàn từ ngân sách nhà nước vốn rất hạn chế, trong khi công tác xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KKT, KCN, CCN ở các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn chưa được chú trọng.

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cán bộ quản lý ở cấp huyện, xã hoặc đào tạo kỹ năng vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung cho cán bộ chuyên trách của các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng và các cơ sở trong KCN chưa được chú trọng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số giải pháp sau:
- Kiên quyết yêu cầu các KCN sẽ đi vào hoạt động trong tương lai phải thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động, không được thu hút các cơ sở thứ cấp vào KCN khi chưa hoàn thiện hạ tầng.

- Đối với các KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường thì không cho phép thu hút các dự án đầu tư vào KCN hoặc không thực hiện thủ tục mở rộng KCN cho tới khi hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành kịp thời hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN, CCN.

1.3. Về giám sát các tác nhân gây ô nhiễm môi trường của Dự án Formosa Hà Tĩnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ Dự án trước khi đi vào sản xuất, theo dõi và có biện pháp phục hồi môi trường biển
a) Kết quả thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), đảm bảo việc hoạt động của công ty theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát (Báo cáo số 90/BC-BTNMT ngày 09/11/2016; Báo cáo số 10/BC-BTNMT ngày 17/02/2017; Báo cáo số 41/BC-BTNMT ngày 17/6/2017).
Đến nay, sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp, các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm 19/22 hạng mục công trình của FHS (trong giai đoạn này FHS sử dụng phôi thép nhập khẩu để vận hành thử nghiệm) được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra môi trường; FHS đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường và đã đầu tư bổ sung nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam. Có được kết quả quan trọng nêu trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và cả hệ thống chính trị. Kết quả cuộc họp Hội đồng liên ngành ngày 10/5/2017 đã ghi nhận FHS tích cực, nghiêm túc, quyết liệt và cầu thị thực hiện khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường, thể hiện mong muốn được sản xuất, kinh doanh lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Hội đồng đã khẳng định các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành của FHS đã đáp ứng đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm Lò cao số 01, Xưởng luyện thép và các hạng mục công trình phụ trợ.

Để đánh giá chất lượng môi trường biển sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh ven biển miền Trung trong thời gian từ ngày 04 đến ngày 09/5/2017 với tổng số 68 mẫu nước biển và 11 mẫu trầm tích biển. Chương trình được triển khai trên các tuyến khảo sát đã thực hiện năm 2016, tập trung vào các khu vực có vùng xoáy cục bộ, có khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn và khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn (Sơn Dương, phía Đông cửa Nhật Lệ, Sơn Chà). Chương trình này tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường biển, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số trong mẫu nước hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Đối với các thông số ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là thông số tổng Phenol và sắt (Fe), hầu hết giá trị của các thông số này tại tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016. Toàn bộ các mẫu trầm tích biển trong đợt quan trắc này đều có giá trị các thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

Như vậy, nhìn chung, sau 01 năm xảy ra sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 04 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất từ sự cố môi trường tập trung vào tầng nước đáy và trầm tích biển với sự tồn tại của dạng phức chất có xu hướng giảm dần theo thời gian do đặc điểm tự nhiên và khả năng tự làm sạch của môi trường biển khu vực này. Chính vì vậy, nếu kiểm soát tốt các nguồn thải từ khu vực ven biển thì nguy cơ tái ô nhiễm môi trường biển do vật chất từ tầng đáy đưa lên là khó có khả năng xảy ra.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 36/TTr-BTNMT ngày 26/7/2017 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương dự án. Dự án đã được lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 04 tỉnh miền Trung và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Tổng kinh phí của dự án là 320 tỷ đồng. Nội dung của Dự án bao gồm các hoạt động đầu tư thiết bị quan trắc và chi phí quan trắc trong 02 năm sau khi dự án được phê duyệt của cơ quan trung ương và 04 tỉnh miền Trung. Hiện nay, dự án đang được Văn phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các dữ liệu quan trắc môi trường sẽ được kết nối thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển từ trung ương đến địa phương.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1307/QĐ-TTg ngày 03/9/2017. Triển khai thực hiện Dự án, đồng thời Bộ đã có văn bản số 4879/BTNMT-KHTC ngày 18/9/2017 gửi Ủy ban nhân dân 04 tỉnh miền Trung đề nghị phối hợp với Bộ trong triển khai thực hiện dự án.

b) Một số khó khăn, vướng mắc

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Formosa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện khắc phục hậu quả vi phạm và cải tạo, nâng cấp một số công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là hạng mục xây dựng bổ sung một số hồ trong Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học; nguyên nhân là do quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

c) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả vi phạm và thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung, chuyển đổi công nghệ sản xuất của FHS như đã cam kết, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, nhà khoa học có liên quan thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất đối với FHS trong quá trình vận hành thử nghiệm; đôn đốc FHS đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Khu liên hợp gang thép giai đoạn 1-1, trong đó có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành Lò cao số 02 và khẩn trương hoàn thành về xây dựng toàn bộ hệ thống Hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để đảm bảo nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển; yêu cầu FHS phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung triển khai hiệu quả dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung"; trước mắt tập trung xây dựng, ban hành Quyết định đầu tư dự án.
Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp sau đây:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của FHS; trong đó chú trọng tổ chức cho người dân giám sát theo quy định của pháp luật.

- Bộ Xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, tái sử dụng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao, xỉ luyện thép làm vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các loại chất thải này của các nhà máy nhiệt điện, luyện cán thép tại Việt Nam nói chung cũng như của FHS nói riêng.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh tiến độ đánh giá công nghệ làm nguội than cốc khô của FHS, đảm bảo công nghệ được chuyển đổi là tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; rà soát thiết kế cơ sở của Tổ hợp gang thép đã được thẩm định và yêu cầu FHS thực hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt; trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để thẩm tra, rà soát thiết kế cơ sở nêu trên, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

- Bộ Công an tăng cường các biện pháp an ninh, không để các đối tượng thù địch lợi dụng việc cho phép FHS vận hành thử nghiệm để xuyên tạc tình hình, kích động người dân biểu tình, gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

1.4. Về bảo vệ môi trường làng nghề

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường làng nghề. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về môi trường làng nghề trong cả nước để kịp thời theo dõi, tổng hợp các thông tin có liên quan. Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; lồng ghép nội dung xử lý triệt để một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; đôn đốc các địa phương bố trí kinh phí và đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 trong đó có các nội dung quy định về điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo các tiêu chí môi trường trong xem xét, công nhận nông thôn mới; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017; tiếp tục triển khai 06/11 tiểu dự án còn lại từ Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và Cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020, tuy nhiên, kinh phí thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường cho các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng trong giai đoạn vừa qua mới chỉ được hỗ trợ xử lý cho 11 trên tổng 47 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng kinh phí 165 tỷ đồng. Đến nay, mới có 02 làng nghề cơ bản được xử lý ô nhiễm triệt để, 09 làng nghề còn lại dự kiến sẽ tiếp tục được xử lý trong thời gian tới. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi phạm đối với khu vực nông thôn và làng nghề rất khó thực hiện và khó áp dụng các biện pháp xử phạt; đa số các địa phương, cơ quan chức năng "né tránh" vì khó xử lý, ngại tác động đến an sinh - xã hội hoặc chỉ hướng dẫn, nhắc nhở.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường làng nghề, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Quyết định số 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quản lý chặt chẽ việc công nhận làng nghề đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường, rà soát Danh mục các làng nghề được công nhận về điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông; thường xuyên tổng hợp các thông tin từ báo cáo của địa phương về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 577/QĐ-TTg nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời chỉ đạo, định hướng khắc phục những vấn đề còn tồn tại và những khó khăn vướng mắc.

- Các Bộ, ngành xây dựng, ban hành các văn bản, quy định thống nhất cách hiểu đúng về làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn và phương thức quản lý phù hợp giữa các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với làng nghề để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

1.5. Về rà soát hoạt động đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đã đầu tư; chấn chỉnh khâu thẩm định; kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng việc đánh giá tác động môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường
a) Kết quả thực hiện

Hiện nay, Bộ đang triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó, đề xuất quy định theo hướng ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đang nghiên cứu, triển khai xây dựng hướng dẫn việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo từng loại hình dự án đầu tư và xây dựng quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nội bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ, chấn chỉnh khâu thẩm định trong hoạt động đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.
Đồng thời, Bộ đã triển khai xây dựng Đề án kiểm soát đặc biệt, kèm theo Danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để có biện pháp phòng ngừa, không cho phép hoặc ngừng triển khai dự án, cơ sở sản xuất công nghiệp nếu không có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm ứng phó với sự cố môi trường hiệu quả, làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; trong đó tập trung vào ngành có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường như nhiệt điện, sản xuất thép,... xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ trong phối hợp xử lý các vụ việc về môi trường, sự cố môi trường. 

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bộ đang triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, trong đó tập trung vào các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm 18 Đoàn thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 758 cơ sở dự kiến được thanh tra, kiểm tra. Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý được hơn 20 vụ việc, điểm nóng về môi trường
. Ngoài ra, Bộ đã tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; đã thành lập và duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam (Quyết định 369/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2017); tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An,…
 b) Một số khó khăn, vướng mắc

Trong thời gian qua, việc sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường còn có những tồn tại, hạn chế sau: một số địa phương do ưu đãi đầu tư, đã cấp giấy phép đầu tư trước khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, nên không lường trước được những rủi ro về môi trường và không có phương án phòng ngừa rủi ro và sự cố về môi trường. Mặt khác, còn có sự quy định chưa thống nhất về đánh giá tác động môi trường trong Luật bảo vệ môi trường với các Luật: đầu tư, xây dựng v.v. Theo quy định, căn cứ để phê duyệt giấy phép đầu tư là phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng tại giai đoạn phê duyệt giấy phép đầu tư lúc đó mới chỉ là ý tưởng dự án nên chưa tính toán được đầy đủ toàn bộ quá trình, từ vấn đề về trình độ công nghệ cho đến các quy trình và công nghệ xử lý, cũng như vấn đề môi trường liên quan đến quá trình thi công, xây dựng và vận hành thử nghiệm. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ đánh giá tác động môi trường của một số tổ chức tư vấn còn thấp, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ phức tạp; chưa quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoạt động giám sát thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường còn bất cập trong cả quá trình lập, phê duyệt, xây dựng, vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức và chấm dứt hoạt động của dự án. Ô nhiễm môi trường thường phát sinh từ các nguồn thải lớn, được che giấu rất tinh vi, do đó hoạt động giám sát xả thải là rất khó khăn nếu thiếu công cụ kỹ thuật giám sát liên tục 24/24 giờ. 

c) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối với với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp sau:

- Xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Hoàn thiện, ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương để thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.
2. Về lĩnh vực đất đai
2.1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

Chính sách, pháp luật về đất đai có tác động lớn đến mọi mặt sản xuất, kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân, được Bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo để hoàn thiện, cụ thể:

- Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai giải quyết, tháo gỡ ngay nhiều vướng mắc từ thực tiễn, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận;
- Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai ở các địa phương đã hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai. Các Nghị định này đã được hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Chính phủ và sẽ được Chính phủ ban hành trong năm 2017.

- Ban hành theo thẩm quyền quy định về cấp giấy chứng nhận tài sản trên đất nông nghiệp để nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thế chấp vay vốn phát triển, mở rộng sản xuất nông nghiệp.
- Tập trung triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai (sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; sơ kết đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai). Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp; điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo cơ chế thị trường; triển khai các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất. Trên cơ sở kết quả sơ kết đánh giá, kết quả thí điểm của các đề án sẽ tiếp tục hoàn thiện căn bản, toàn diện chính sách, pháp luật về đất đai đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, thể chế hóa các quan điểm trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết hội Ban Chấp hành Trung ương 5. Hiện nay, Bộ đang tổ chức Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến các địa phương và các bên liên quan về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật.
2.2. Về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Kết quả thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu như thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, phát hiện các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật, cùng với sự vào cuộc nỗ lực của các địa phương nhằm đẩy nhanh kết quả cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất. Kết quả đến hết năm 2013, cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận).

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, trong 2 năm 2016 và 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn:
- Bộ đã thành lập tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, xác định vướng mắc, hướng dẫn giải quyết tháo gỡ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; rà soát thủ tục hành chính; 
- Lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định để thực hiện cấp giấy; ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý, giải quyết các phản ánh của người dân theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Bộ;
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai trong đó tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, như: quy định xử lý đối với các trường hợp mua bán đất đai viết tay từ ngày 1/7/2004 đến 1/1/2008; quy định xử lý đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước đây; quy định giải quyết đối với trường hợp giấy tờ nhà đất của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ Quốc phòng; cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp có diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất..., quy định trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp giấy tờ đang lưu trữ tại cơ quan mình để phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận.

- Bộ cũng đã tổ chức phổ biến, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện. Các địa phương nhất là một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận (Hà Nội đã ban hành Chỉ thị của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận).

Kết quả, đến nay cả nước đã cấp được 96,6% diện tích cần cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích trên 23,37 triệu ha các loại đất chính và trên 42,8 triệu giấy chứng nhận (tăng 1,7% so về diện tích và hơn 01 triệu giấy so với thời điểm cuối năm 2016). Đối với, diện tích đất chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận, các địa phương thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật để quản lý.
b) Một số tồn tại, hạn chế

Qua tổng hợp kết quả cho thấy trong số 3,4% diện tích còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận, tồn đọng do người dân chưa kê khai đăng ký chiếm 34,1%; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 01/01/2008 trở về sau, đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất chiếm 10,7%; phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không nộp và không có nhu cầu ghi nợ chiếm 5,4%; hồ sơ chưa hoàn thành thủ tục chia thừa kế chiếm 5,2%; đất lấn chiếm giao trái thẩm quyền không phù hợp quy hoạch chiếm 3,6%; chưa hoàn thành thủ tục báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất chiếm 0,98%; còn lại là các trường hợp như: đất công ích nằm trong cùng thửa đất, sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật, tranh chấp đất đai, vướng trong xác định hạn mức đất ở...

c) Nguyên nhân còn tồn đọng diện tích chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận
(1) Đối với đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp: Chưa thực hiện triệt để việc rà soát, sắp xếp, xác định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai và xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Nhiều trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng diện tích lớn như các nông trường, lâm trường, trường bắn, trường học, sân bay đã cho thuê, cho mượn đất trái phép hoặc để bị lấn, chiếm hoặc giao đất chồng lấn lên đất của tổ chức, cá nhân khác gây tranh chấp từ nhiều năm qua chậm được giải quyết. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, vi phạm chủ yếu là tình trạng tự khai hoang, phá rừng để sản xuất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều nơi người dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa hoặc cây hàng năm khác sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch được duyệt. 

(2) Đối với đất ở: Đất ở có nguồn gốc từ việc giao trái thẩm quyền nhưng chưa thực hiện việc bàn giao đất về địa phương để quản lý (cơ quan giao trái thẩm quyền còn tồn tại hoặc đã giải thể). Nhiều trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật như chuyển mục đích sử dụng trái phép, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công việc giải quyết phức tạp, đặc biệt là ở các đô thị. Nhiều trường hợp mua bán nhà ở theo Nghị định số 61-CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở (nay là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) cần phải giải quyết xong thủ tục mua bán nhà mới giải quyết được thủ tục cấp giấy chứng nhận trong khi đó việc giải quyết thủ tục mua bán nhà qua cơ quan xây dựng còn chậm trễ (Hà Nội còn khoảng 3.300 trường hợp được mua nhà ở tái định cư phải qua cơ quan quản lý nhà của Hà Nội hiện nhưng chưa được giải quyết). Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất áp dụng tại một số địa phương còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn (Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa). Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng là một cản trở việc cấp giấy chứng nhận do nhiều trường hợp số tiền phải nộp vượt quá khả năng của người sử dụng đất. 

(3) Đối với đất chuyên dùng: chủ yếu là do chưa thực hiện triệt để việc rà soát, xác định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai và xây dựng phương án sử dụng đất.

(4) Việc tổ chức triển khai thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận ở một số địa phương vẫn còn những điểm bất cập như: Một số địa phương chưa ban hành đầy đủ các quy định hướng dẫn thi hành pháp luật đất đai và quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận (Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận như xây dựng, thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tài nguyên và môi trường); một số địa phương đã ban hành quy định giải quyết nhưng có một số thủ tục không phù hợp với quy định của pháp luật, tạo sự nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục; một số nơi khi giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cách hiểu về quy định pháp luật chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan trong việc giải quyết các thủ tục về cấp giấy chứng nhận. Vẫn còn tình trạng cán bộ giải quyết thủ tục cố tình gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận, gây bức xúc trong dư luận. Một bộ phận người sử dụng đất chưa nhu cầu cấp giấy chứng nhận.

d) Kiến nghị, đề xuất và giải pháp thực hiện

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chính sách tài chính về đất đai liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận lần đầu, cụ thể như: 
+ Giảm hoặc miễn nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đã thanh lý, hóa giá nhà trước ngày 15/10/1993 nhưng giấy tờ thanh lý không thể hiện việc nộp tiền sử dụng đất, thanh lý nhà có giá trị của đất;

+ Trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 không thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất).

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận; có chế tài xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu trong việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận; Chỉ đạo tổ chức triển khai việc thanh tra công vụ để làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận;

- Các địa phương cần rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận lần đầu theo từng loại đất và nhóm nguyên nhân và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về khối lượng tồn đọng và lý do chưa được cấp giấy chứng nhận;

- Đồng thời với việc chỉ đạo cấp giấy chứng nhận cần tập trung xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai để từng bước đưa công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại;

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên: định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý), các địa phương cần cập nhật kết quả giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các trường hợp tồn đọng về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp;

- Tăng cường tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật đất đai liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận.

2.3. Về hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới triển khai các dịch vụ công trực tuyến về đất đai, trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai;

- Thiết kế mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, phần mềm quản trị và vận hành hệ thống, trong đó có phân hệ hỗ trợ đăng ký giao dịch đất đai điện tử; xây dựng cổng thông tin đất đai. Tăng cường trang, thiết bị lưu trữ, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai;  

- Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của 132 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thí điểm mô hình kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế trong việc nhận hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính tại 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.
Việc triển khai hiện đại hóa hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Để hoàn thành nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, vận hành và khai thác sử dụng. Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường tại các địa bàn triển khai thí điểm. 

- Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đất đai và dịch vụ chuyển phát hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ Văn phòng đăng ký đất đai đến các chi nhánh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

- Chỉ đạo thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ đa mục tiêu, chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan.

2.4. Về xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội 
Để đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Ban, Bộ, ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ:

- Tổ chức khảo sát thực tiễn ở một số mô hình tích tụ đất đai ở các địa phương; tổ chức nhiều hội thảo để lấy ý kiến các Ban, Bộ, ngành, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ đại diện nông dân, doanh nghiệp để đảm bảo mọi đối tượng được hưởng lợi từ quá trình tích tụ, tập trung đất đai cũng như tái cơ cấu khu vực nông nghiệp; nghiên cứu kinh nghiệm tích tụ, góp đất ở một số quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc... Trên cơ sở đó, Bộ đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; sơ kết đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai trong đó có các chính sách về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng,...để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện.
- Ban hành theo thẩm quyền quy định về chứng nhận tài sản trên đất để nông dân, doanh nghiệp có thể thế chấp tài sản trên đất vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất với quy mô lớn hơn.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nội dung của Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện đề án sẽ là cơ sở để xây dựng, trình ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nông dân, doanh nghiệp.

2.5. Về kết quả tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp và cắm mốc, đo đạc, cấp Giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP
a) Kết quả đạt được

Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát đất đai, đổi mới mô hình hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước:

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xong Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP để làm cơ sở cho việc lập Phương án sử dụng đất; rà soát, đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp GCN, lập hồ sơ địa. Quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương triển khai công tác đo đạc xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết tháo gỡ các khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp về đất đai
.

- Đã thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai tại các địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng đã rà soát, lập phương án đo đạc, cắm mốc cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức, hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan và các công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương.
 Đến nay, kết quả thực hiện đối với 257 công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP tính đến tháng 9/2017 như sau:

- Đã rà soát được 32.193 km và thực hiện cắm được 54.756 mốc giới (đạt 88 % khối lượng mốc giới cần thực hiện), trong đó có 34/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát ranh giới, cắm mốc gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau);

- Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính 1.335.637/1.723.402 ha (đạt 95,1% khối lượng khối lượng cần phải đo). Có 38/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau.
- Đã cấp được 1.666 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó: cấp lần đầu 873 Giấy chứng nhận, cấp đổi 793 Giấy chứng nhận. Có 10/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận gồm: Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng. 

- Có 08/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác phê duyệt phương án sử dụng đất gồm: Sơn La, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng.
b) Một số tồn tại, hạn chế 
- Tiến độ thực hiện nhiệm vụ còn chậm, còn nhiều địa phương chưa phê duyệt Phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và phương án sử dụng quỹ đất bàn giao về địa phương khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP nên việc triển khai thực hiện rà soát, xác định, cắm mốc giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp bị chậm.

- Nhiều địa phương do khó khăn về ngân sách nên chưa bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ, hầu hết trông chờ và phụ thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương; từ đó việc triển khai thực hiện cầm chừng, nghe ngóng, chờ đợi.

- Một số địa phương gặp khó khăn cụ thể về: xác định thời điểm để tính thuê đất sau khi rà soát, sắp xếp; xác định giá đất làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; xác định việc miễn giảm tiền thuê đất; các vướng mắc về cơ chế, xác định đối tượng giao khoán đất nông nghiệp; cơ chế, chính sách bảo vệ rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; bàn giao và tiếp nhận, lập phương án sử dụng phần đất do các nông, lâm trường bàn giao về địa phương...
c) Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới
- Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: xác định thời điểm để tính thuê đất sau khi rà soát, sắp xếp; xác định giá đất làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; xác định việc miễn giảm tiền thuê đất; các vướng mắc về cơ chế giao khoán đất nông nghiệp; cơ chế, chính sách bảo vệ rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng...

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 11/CT-TTg là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị, ngành triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ ở địa phương; ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện nhiệm vụ.

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, công khai các doanh nghiệp vi phạm

Để giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật, hành vi nhũng nhiễu trong thực thi công vụ trong lĩnh vực đất đai, ngoài việc xây dựng trình ban hành các chính sách pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp từ thanh tra, kiểm tra đến công khai các tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường sự theo dõi đánh giá của người dân đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể: 
a) Về công tác thanh tra, kiểm tra

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp:

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (Đề án 1675) tại Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016. 
- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương tạo ra sự chuyển biến căn bản trong giải quyết các vấn đề vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Trong năm 2017, Bộ đã tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, gồm:

+ 07 cuộc thanh tra thực hiện theo nội dung của Đề án 1675, trong đó: 05 cuộc thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại các cấp tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai và thành phố Hà Nội; 02 cuộc thanh tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa;
+ 14 cuộc kiểm tra gồm: kiểm tra thi hành Luật đất đai tại tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và Bình Dương; (2) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai ở 04 sân golf; đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai  tại 20 tỉnh, thành phố (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Phú Yên, Đắc Lắk, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh); kiểm tra công tác lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 09 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bình Phước và Tây Ninh); kiểm tra rà soát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại 18 tỉnh, thành phố (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hà Giang, Quyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Lạng Sơn, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên); kiểm tra công tác Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ chế tổ chức hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, vấn đề đăng ký tài sản trên đất nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh; kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

b) Về công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai

Từ ngày 01/01/2017 tính đến hết ngày 30/9/2017, đã đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường các vi phạm pháp luật và thông báo kết luận thanh tra của 21 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 171 trường hợp vi phạm gồm các tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Bình Dương.

c) Về tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai

Từ đầu năm 2017, Bộ đã tiếp nhận gần 800 phản ánh qua đường dây nóng, email, đơn thư và qua báo chí. Trên cơ sở phản ánh của người dân, doanh nghiệp, Bộ đã ban hành hơn 300 văn bản yêu cầu địa phương kiểm tra, xác minh, xử lý đối với các phản ánh có đủ thông tin, cơ sở; 36 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; xem xét giải quyết 30 trường hợp theo thẩm quyền. Đối với các địa phương người dân phản ánh nhiều về những bức xúc Bộ cử tổ công tác làm việc để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương đã chỉ đạo, xem xét giải quyết hơn 100 trường hợp, còn khoảng gần 200 trường hợp các địa phương đang triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ. 
Bộ chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và tổ chức thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước, trọng tâm là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất. 

d) Tăng cường sự theo dõi, đánh giá, giám sát của Nhân dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và tăng cường giám sát đối với hoạt động quản lý và sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương theo quy định, tập trung vào một số nội dung:

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai ở địa phương đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp và người sử dụng đất 

+ Tổ chức việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, công dân theo quy định. Thông báo rộng rãi về địa điểm, hình thức và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức và công dân biết thực hiện.

+ Tổ chức đánh giá hàng năm về tình hình thực hiện Luật đất đai; đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở các thông tin theo dõi hoạt động quản lý, sử dụng đất và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật đất đai ở địa phương.
+ Thiết lập hệ thống đánh giá, đo lường sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước đối với các dịch vụ công về đất đai.

- Đề xuất xây dựng mô hình hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VLIG). Triển khai Tiểu dự án Thí điểm hoạt động lồng ghép theo dõi và đánh giá trong tổ chức thực hiện và hoàn thiện chính sách về quyền tiếp cận đất đai của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Lâm Đồng và Vĩnh Long (mỗi tỉnh triển khai thí điểm tại 4 xã thuộc 2 huyện).

Cùng với chỉ đạo triển khai thi hành chính sách pháp luật về đất đai, việc thực hiện tốt 4 giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai; phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
3. Về lĩnh vực khoáng sản

3.1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoáng sản

Công tác xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng triển khai trên cơ sở tổng kết đánh giá từ thực tiễn:

- Bộ đã triển khai đánh giá 05 năm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 của các Bộ, ngành, địa phương (14 Bộ, ngành và 62/63 tỉnh, thành phố); phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản và định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng như các vấn đề liên quan đến xây dựng văn bản thi hành Luật khoáng sản. Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo hoàn thiện “Báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Luật khoáng sản”, trong đó sẽ đề xuất các nhóm vấn đề về chính sách, quy định mới cần rà soát, đánh giá tác động làm cơ sở xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2017.

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản và đang tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành (gồm: 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 06 Thông tư
).

- Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành xây dựng Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 10 năm 2017, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2018.

3.2. Về thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
Sau khi Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, năm 2015, Bộ đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 khu vực mỏ: quặng sắt (Phú Thọ); fluorit (Cao Bằng); đá metacacbonat (Yên Bái); quặng vàng (Quảng Bình); cát thạch anh (Thừa Thiên - Huế); đã lập hồ sơ mời đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Tuy nhiên, sau khi lựa chọn theo tiêu chí về vốn chủ sở hữu (tối thiểu bằng 50% giá trị của mỏ) thì không có số lượng tối thiểu (03) doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Do đó, Bộ chưa tổ chức đấu giá cho 05 khu vực mỏ nêu trên. 

Để tăng tính khả thi của quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP và được Chính phủ đồng ý đưa vào nội dung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Theo đó, đã giảm số lượng doanh nghiệp tối thiểu tham gia đấu giá xuống còn 02 đơn vị; hướng dẫn cách xác định dự toán của đề án thăm dò, dự án đầu tư khai thác làm cơ sở lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu giá. 
Năm 2017, Bộ đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai lựa chọn 03 mỏ (quặng sắt và apait) để tổ chức đấu giá. Đến nay, Bộ đã phê duyệt kế hoạch đấu giá, hoàn thành hồ sơ mời đấu giá; Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã họp 01 phiên để chuẩn bị triển khai đấu giá trong quý IV năm 2017.
Ở địa phương, đến nay đã có 33/63 tỉnh, thành phố cả nước đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho 355 khu vực khoáng sản gồm: Kon Tum, Gia Lai, Nghệ An, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đăk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Tây Ninh, Trà Vinh, Sơn La, Sóc Trăng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Tĩnh. Trong đó có 12 tỉnh, thành phố đã tổ chức đấu giá thành công tại 125 khu vực mỏ, gồm: 42 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản với số tiền trúng đấu giá gần 180 tỷ đồng; gần 80 khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản với giá trúng đấu giá đều tăng trên 10% so với mức giá khởi điểm. Như vậy, có thể khẳng định, đến nay công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã đạt kết quả, góp phần đưa quy định mới này của Luật vào cuộc sống, góp phần công khai, minh bạch khi lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính, công nghệ tham gia hoạt động khoáng sản.
Đối với công tác khoanh định và công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Thực hiện quy định về trách nhiệm khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ theo quy định tại Điều 27 Luật khoáng sản và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ. Năm 2017, Bộ tiếp tục khoanh định và công bố đợt 6 cho 12 tỉnh, thành phố đối với 32 khu vực khoáng sản, nâng tổng số khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được Bộ khoanh định từ năm 2013 đến nay (06 đợt) lên tổng cộng được 229 khu vực cho 25 loại khoáng sản thuộc 30 tỉnh, thành phố với tổng diện tích hơn 5.000 ha để các địa phương quản lý, cấp phép theo quy định. 
3.3. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi lòng sông 
Cát, sỏi là loại khoáng sản có vai trò quan trọng, thiết yếu trong xây dựng và cơ bản đã được quản lý, khai thác, sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật về khoáng sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, đã yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có cát, sỏi lòng sông. Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đã tổ chức 03 Hội nghị (vào tháng 10 năm 2015, tháng 3 năm 2017 và mới đây nhất là tháng 7 năm 2017) với Bộ, ngành liên quan và các địa phương để chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phòng chống vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, kể cả ở cửa sông, cửa biển; các địa phương cũng đã tập trung lực lượng đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và người dân. Nhờ đó, số lượng các địa phương có hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông không có giấy phép (khai thác trái phép) đã giảm từ 29 tỉnh, thành phố (năm 2012) xuống còn 20 tỉnh, thành phố (năm 2016). Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm, manh động khi đối phó với các cơ quan chức năng; đã xuất hiện tình trạng đầu cơ, tích trữ cát để nâng giá trục lợi, gây rối loạn thị trường. Hậu quả của tình trạng này là làm thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước; tác động xấu đến môi trường; gây mất an toàn giao thông thủy, mất an ninh, trật tự; ảnh hưởng đến an toàn đê điều, các công trình thủy lợi và là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, nhất là khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi còn bất cập; tại nhiều địa phương, chính quyền cấp cơ sở còn buông lỏng, chưa thường xuyên kiểm tra, thiếu kiên quyết trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; còn có biểu hiện dung túng, bao che hành vi vi phạm; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự hiệu quả; một số quy định pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong khi lợi nhuận từ việc khai thác trái phép cát, sỏi cao nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, ngang nhiên vi phạm. Mặt khác, hoạt động khai thác cát, sỏi thường diễn ra ở các khu vực giáp ranh địa giới hành chính của hai hay nhiều địa phương, công nghệ khai thác đơn giản, tổ chức khai thác linh hoạt, cơ động.

Thực hiện trách nhiệm và chức năng quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản, trong đó có cát, sỏi lòng sông, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

- Đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật trong thăm dò cát, sỏi lòng sông phù hợp với tính đặc thù của cát, sỏi lòng sông, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Đưa vào Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu trên các nội dung: (1) trách nhiệm của các địa phương trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nhất là ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép, trong đó có cát, sỏi lòng sông; (2) quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

- Bổ sung các hành vi cần xử phạt, tăng mức phạt (gấp 2-3 lần) đối với  hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trong Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP).

- Thực hiện khoản 3 Điều 63 Luật tài nguyên nước; khoản 4 Điều 26 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Bộ đã xây dựng Thông tư quy định quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên cát sỏi lòng sông, Bộ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định quản lý cát, sỏi. Dự kiến, dự thảo Nghị định sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành vào tháng 6 năm 2018.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo “Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi” để xem xét, ban hành trong quý IV năm 2017. Theo đó, Bộ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:


+ Giao trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường: (1) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sớm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập mới quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông để sử dụng hợp lý tài nguyên cát, sỏi, ngăn chặn nguy cơ gây sạt lở bờ sông, suy thoái lòng dẫn, thay đổi mực nước làm ảnh hưởng đến hoạt động và an toàn của hệ thống công trình thủy lợi, đê điều dọc theo tuyến sông; (2) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên cát, sỏi trên phạm vi toàn quốc để định hướng quy hoạch cát, sỏi dựa trên nguyên tắc quản lý lưu vực sông kết hợp với địa bàn hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (3) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng điều tra, đánh giá các loại đá có hàm lượng SiO2 cao để nghiền thay thế cát, sỏi lòng sông đủ chất lượng phục vụ cho xây dựng.

+ Giao Bộ Xây dựng: (1) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sản xuất vật liệu thay thế cát, sỏi dùng cho xây dựng, san lấp các công trình hạ tầng kỹ thuật; sử dụng cát nhiễm mặn cho các công trình lấn biển, chống biến đổi khí hậu; không xuất khẩu cát, kể cả cát nhiễm mặn; (2) Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn việc nhập khẩu cát để cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận nhằm giảm sản lượng khai thác cát tại khu vực này do trữ lượng giảm đáng kể, góp phần giảm xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, cửa biển; (3) Tăng cường hướng dẫn việc sản xuất và sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên trong xây dựng; bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng vật liệu nhân tạo thay thế cát tự nhiên trong san lấp; (4) Khẩn trương hoàn thành chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp trong năm 2017. Ban hành các tiêu chuẩn xây dựng để sử dụng các nguồn cát nhân tạo sản xuất từ các loại đá, vật liệu thay thế; (5) Khẩn trương rà soát, xác định cân đối cung - cầu cát, sỏi xây dựng và cát san lấp trong nước, đề xuất giải pháp sử dụng các vật liệu thay thế nhằm tiết kiệm tài nguyên cát sỏi và khắc phục tình trạng thiếu hụt về vật liệu xây dựng hiện nay cũng như thời gian tới. 

+ Giao Bộ Giao thông vận tải: (1) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa đối với mọi nguồn vốn, trình Chính phủ ban hành trong Quý I năm 2018; (2) Hàng năm lập và phê duyệt các kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét; công khai thông tin khu vực dự án để các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia giám sát; không cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa; không gia hạn hoặc cấp lại các dự án đã hết hạn. Đối với các dự án đang triển khai, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan giám sát, đảm bảo theo đúng quyết định cấp phép.

+ Giao Bộ Công an: (1) Chỉ đạo thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi tại; chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục kéo dài thực hiện Kế hoạch số 69/KH-BCA-C41 của Bộ Công an về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát sỏi đến hết năm 2017; (2) Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động khai thác cát trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự; (3) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, lượng hóa các hành vi khai thác khoáng sản trái phép để thuận lợi trong việc xử lý các hành vi vi phạm.

+ Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp phòng, chống và khắc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển; tham gia, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị khai thác, nạo vét, khơi thông luồng gây sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

+ Giao Bộ Tài chính; (1) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán trong đó có hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, sỏi xây dựng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hợp pháp, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với cát, sỏi xây dựng tại các công trình, dự án; (2) Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; có giải pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi và chống thất thu ngân sách nhà nước.

+ Giao Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp; không đảm bảo điều kiện kinh doanh.

+ Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Hoàn thành trong năm 2017 việc xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý cát, sỏi giữa các địa phương ở khu vực giáp ranh hai hay nhiều địa phương; (2) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông đã phê duyệt; trước khi phê duyệt Quy hoạch phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có chung địa giới hành chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường; (3) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác cát, sỏi đến người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép; (4) Cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy hoạch đã phê duyệt; tăng cường giám sát sản lượng khai thác thực tế; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với người đứng đầu địa phương nếu xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác cát, sỏi trái phép; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, thông báo niêm yết công khai thông tin của mỏ về diện tích, số lượng tàu hoạt động... để các lực lượng chức năng và nhân dân giám sát; (6) Quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng, giao thông, trong đó có xem xét nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản đã sử dụng trong công trình; (7) Kiểm tra toàn diện các bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý những bến bãi lập sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp.

4. Về lĩnh vực biển và hải đảo
4.1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về biển và hải đảo

Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Để tăng cường công tác quản lý và thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định
; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thi hành
. Trong năm 2017, Bộ đang xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 06
 Thông tư. Đến nay, các dự thảo đã được xây dựng và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, dự kiến ban hành trong quý IV năm 2017.

4.2. Về nghiên cứu, triển khai các giải pháp phục hồi hệ sinh thái, tạo cảnh quan, sinh cảnh phong phú
Thời gian qua, Bộ đã thực hiện đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ) trong đó có nội dung “Bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác động của biến đổi khí hậu”. Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (với vai trò Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển) tham mưu, đôn đốc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai và hoàn thành một số nội dung của dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững” thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Đến nay, đơn vị thực hiện dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ để trình nghiệm thu cấp Nhà nước đối với các nội dung dự án đã hoàn thành.

Đồng thời, để nghiên cứu, triển khai các giải pháp phục hồi hệ sinh thái để tạo những cảnh quan như san hô, cỏ biển, tạo những nơi có sinh cảnh phong phú để tạo thành một tài nguyên trong tương lai, cho một ngành dịch vụ về du lịch, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, triển khai các hoạt động có nội dung liên quan, cụ thể:
- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong khuôn khổ chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển” (mã số KC.09/16-20) được phê duyệt tại Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là một trong 07 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Theo Quyết định số 589/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, một trong 07 nội dung chính của chương trình là “Nghiên cứu đánh giá, phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng biển Việt Nam; nghiên cứu lựa chọn các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật; ứng dụng và phát triển các công nghệ khai thác, nuôi trồng và chế biến nguồn lợi sinh vật”.

- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đề xuất triển khai 07 nhiệm vụ sau: (1) Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn rạn san hô ứng phó với biến đổi khí hậu trên vùng biển Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm cho vùng biển Quảng Ninh và Kiên Giang; (2) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển. Áp dụng thử nghiệm cho một vùng trọng điểm; (3) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho các tỉnh ven biển Vịnh Bắc Bộ (Quảng Ninh đến Ninh Bình); (4) Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình để đánh giá tích hợp giá trị dịch vụ hệ sinh thái và lựa chọn phương án đánh đổi phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Áp dụng thí điểm cho vùng bờ Nam Định - Thái Bình; (5) Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đánh giá trị dịch vụ hệ sinh vùng bờ biển Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại khu vực biển Quảng Ninh - Hải Phòng và vùng biển Cà Mau - Kiên Giang; (6) Nghiên cứu, đánh giá quy mô và đặc điểm đa dạng sinh học một số hệ sinh thái quan trọng vùng bờ biển Việt Nam phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ; (7) Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý dưỡng chất bền vững cho vùng biển Việt Nam - Áp dụng thử nghiệm cho vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Ninh tới Quảng Bình.

Hiện nay, Bộ đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc triển khai Dự án "Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch phục hồi hệ sinh thái biển bị ô nhiễm và suy thoái" sẽ triển khai vào năm 2018, trong đó có nội dung liên quan đến phục hồi hệ sinh thái để tạo những cảnh quan như san hô, cỏ biển.

Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai các dự án hợp tác quốc tế, như: 
- Dự án: “Tăng cường thực hiện chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019”, do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Cơ quan phát triển Liên hợp quốc và Tổ chức quản lý môi trường các biển Đông Á tài trợ, trong đó một trong những mục tiêu và nội dung quan trọng được thực hiện là thiết lập hệ sinh thái khỏe mạnh, có khả năng chống chịu ở biển và vùng bờ. Nội dung này được triển khai ở nhiều địa phương có hệ sinh thái, rạn san hô quan trọng như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kiên Giang,... Việc thực hiện có hiệu quả Dự án này với sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế sẽ góp phần quan trọng bảo vệ rạn san hô.

- Dự án “Thực thi Chương trình Hành động chiến lược ở Biển Đông” thuộc Dự án khu vực GEF/UNEP, trong đó một trong những hợp phần quan trọng là “Giảm suy thoái và mất sinh cảnh thông qua cải cách quốc gia và địa phương để đạt được các mục tiêu của Chương trình Hành động Chiến lược quản lý sinh cảnh ven biển ở Biển Đông". Cụ thể đối với nội dung thực hiện về rạn san hô sẽ thúc đẩy việc quản lý tốt môi trường, cải cách luật pháp và thể chế quốc gia và quản lý bền vững hệ sinh thái rạn san hô với kết quả mong muốn chính là việc quản lý bền vững của 153.000 ha rạn san hô tại 82 khu vực ưu tiên, bao gồm cả việc giảm tỉ lệ suy thoái về độ che phủ san hô sống trong thập kỷ từ 16%  xuống còn  5%. Dự án này sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm kể từ khi được phê duyệt, kinh phí do Quỹ môi trường Toàn cầu tài trợ GEF và kinh phí đồng tài trợ của các quốc gia thành viên. Hiện nay, UNEP đang thực hiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án. Việt Nam đã ký MOU, Thư đồng tài trợ và chuẩn bị các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện Dự án tại Việt Nam.

5. Về lĩnh vực tài nguyên nước

5.1. Về xây dựng, hoàn thiện và triển khai văn bản quy phạm pháp luật

Để quản lý, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm hiệu quả, trong năm 2017, Bộ đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên nước. Đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định
 và ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư hướng dẫn kỹ thuật
. Hiện nay, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành trong năm 2017 06 Thông tư hướng dẫn về: quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiếu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa; quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng và quy định về bảo vệ nước dưới đất.

Việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP là quy định mới, lần đầu tiên được áp dụng, yêu cầu về tiến độ, số lượng hồ sơ cần giải quyết trong 01 năm đầu khi triển khai thực hiện rất lớn. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tổ chức triên khai thực hiện Nghị định, bao gồm: gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định (văn bản số 3972/BTNMT-TNN); đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Nghị định, có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Chỉ đạo việc rà soát giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trường hợp chưa có hoặc chưa đấy đủ thì chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tham mưu để ban hành làm cơ sở để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Nghị định nêu trên.

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát công tác cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn.

Đồng thời, Bộ đã tổ chức tập huấn, quán triệt Nghị định cho các địa phương, doanh nghiệp tại 03 miền (Bắc, Trung, Nam) trong tháng 9/2017. Hiện nay, đã có nhiều tỉnh, thành triển khai việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như: Sơn La, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Sơn La, Đà Nẵng…

5.2. Về triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ về quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước

a) Về thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, các đề án, nhiệm vụ tài nguyên nước 

Để triển khai khai thực hiện đề án tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, ngày 25/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc (Quyết định số 2057/QĐ-BTNMT); đồng thời, ngày 27/9/2017 Bộ đã phê duyệt đề cương Dự án Quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước (Quyết định số 2301/QĐ-BTNMT) và hiện nay đang giao Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với các đơn vị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ngày 19/5/2017, Bộ đã phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí của Đề án Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất, với thời gian thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2020 tại Quyết định số 1190/QĐ-BTNMT và đang giao cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 12/5/2016, thời gian thực hiện 2016 - 2020.

Về triển khai Đề án điều tra, đánh giá và tìm kiếm nước dưới đất gắn với tạo nguồn cấp nước sinh hoạt. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Kết quả thực hiện đến nay như sau: Trong năm 2016 đã thực hiện tìm kiếm nguồn nước tại 30 vùng hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện năm 2016; (30/426 vùng (7%) của toàn Dự án số 1) với 54 lỗ khoan. Trong đó, vùng ĐBSCL 14 vùng (Bạc Liêu 6 vùng; Trà Vinh 04 vùng; Cà Mau 03 vùng; Sóc Trăng 01 vùng) với khối lượng 15 lỗ khoan; Tây Nguyên 14 vùng (Kon Tum 5 vùng; Gia Lai 4 vùng; Đăk Lăk 2 vùng; Đắk Nông 3 vùng) với khối lượng 33 lỗ khoan và Nam Trung Bộ 06 vùng tại tỉnh Khánh Hòa với 06 lỗ khoan. Có thể triển khai xây dựng 31 trạm cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước; Trong năm 2017 thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tại 25 vùng (Bạc Liêu 2 vùng, Tây Ninh 1 vùng, Gia Lai 2 vùng, Kon Tum 5 vùng, Đăk Lăk 1 vùng, Đăk Nông 3 vùng, Khánh Hòa 1 vùng, Quảng Trị 2 vùng, Quảng Bình 3 vùng, Cao Bằng 4 vùng.

Về triển khai Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Công”, thực hiện trên phạm vi 10 tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông cửu Long. Đến nay, dự án đã triển khai hỗ trợ phát triển thể chế quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Sêsan - Srêpôk; thực hiện các bước khảo sát thiết kế xây dựng hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước, hệ thống thông tin khí tượng thủy văn, hệ thống cảnh báo và dự báo lũ ở khu vực biên giới với Campuchia và Lào ở hạ lưu sông Mê Công.
 Đối với Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới - Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng vào đầu năm 2018. Dự án đã thực hiện xây dựng 08 trạm quan trắc, giám sát nguồn nước trên địa bàn 5 tỉnh (gồm: Lạng Sơn 01 trạm, Hà Giang 01 trạm, Cao Bằng 02 trạm, Lào Cai 02 trạm, Lai Châu 02 trạm). Đến nay, 07 trạm quan trắc trong tổng số 08 trạm này đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm, còn 01 trạm chưa triển khai xây dựng được là trạm Trịnh Tường trên sông Hồng tại huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai do cần thỏa thuận với phía Trung Quốc.

b) Về thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển tài nguyên nước

Bộ đã hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập 05 Ủy ban lưu vực sông tại Tờ trình số 24/TT-BTNMT ngày 30/5/2017 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (bao gồm các Ủy ban lưu vực sông: Hồng - Thái Bình, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ). Riêng Ủy ban lưu vực sông Cửu Long, Bộ đã xây dựng và gửi lấy ý kiến góp ý các Bộ ngành địa phương về việc lồng ghép, kiện toàn tổ chức với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Với chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết việc điều hoà, phân phối nguồn nước, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường lưu vực sông, việc phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra và tham gia, phối hợp giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng, liên địa phương trên các lưu vực sông liên tỉnh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. 
Về việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước. Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có văn bản báo cáo về Bộ, riêng đối với các hồ chứa thủy điện lớn (dung tích từ 1 triệu m3) cơ bản đã hoàn thành công tác cắm mốc hành lang bảo vệ đối với hồ chứa. Tính đến tháng 9/2017, Bộ đã nhận được báo cáo của 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, cụ thể: có 6 tỉnh đã phê duyệt và công bố Danh mục nguồn nước phải phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước (trong đó 5 tỉnh đang thực hiện việc cắm mốc hành lang); có 11 tỉnh đang triển khai lập Danh mục nguồn nước; 31 tỉnh chưa triển khai lập (bao gồm cả các tỉnh, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện đề cương dự án lập Danh mục nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt). Đối với việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi có 24/44 tỉnh, thành phố (04 tỉnh, thành phố không có hồ) đã và đang triển khai thực hiện cắm mốc hành lanh bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi.
5.3. Về triển khai thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa 

a) Về xây dựng, ban hành và triển khai Quy trình vận hành liên hồ chứa

Thực hiện Nghị Quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, thời gian qua, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa cho cả mùa lũ và mùa cạn trên các lưu vực sông.

Để tổ chức triển khai thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa, Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước thí điểm thực hiện việc theo dõi, giám sát thường xuyên, liên tục việc vận hành 67 hồ chứa theo các quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông. Qua đó đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, đôn đốc, hướng dẫn các chủ hồ thực hiện đúng quy định của các quy trình.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Quy trình vận hành trên các lưu vực sông đã được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy trình trên các lưu vực sông trong mùa cạn và mùa lũ vừa qua để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình nguồn nước, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu, những hình thái thời tiết cực đoan như trong thời gian vừa qua. Theo đó, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 01/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. 

Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Hồng, Mã và Sê San để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2017.

b) Về thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa

Hiên nay, Bộ đang tổ chức thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, sông Sê San và sông Srêpốk thuộc địa bàn các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Đăk Lăk với các nội dung thanh tra:

- Đối với việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa: Thanh tra việc vận hành, điều tiết nước hồ chứa đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ và việc đảm bảo cấp nước, duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ du trong mùa cạn; việc đảm bảo an toàn công trình; thực hiện các lệnh vận hành; bảo vệ chất lượng nước của hồ chứa; Thanh tra công tác quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo theo quy định; Kiểm tra thực địa các công trình và vùng hạ du chịu ảnh hưởng của công trình; lấy mẫu đánh giá chất lượng nước hồ và vùng phụ cận.

- Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý và vận hành hồ chứa: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý và vận hành và tuân thủ các nội dung quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Thanh tra việc duy trì dòng chảy tối thiểu về hạ du; việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước, phòng chống, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước đang khai thác; thiết lập khu vực bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác nước mặt; và kiểm tra thực địa các công trình và vùng hạ du chịu ảnh hưởng của công trình; lấy mẫu đánh giá chất lượng nước hồ và vùng phụ cận.

5.4. Về Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai 
Ngày 18/7/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình (văn bản số 7509/VPCP-NN). Ngày 04/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3973/BTNMT-TNN đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến góp ý của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Giao thông vận tải, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, nhất là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xem xét, bổ sung thêm một số phương án tính toán cụ thể như: trận lũ lịch sử năm 1952 và lũ tháng 10/2000; tính toán ứng với nhiều cấp lưu lượng, đặc biệt là đối với lưu lượng tạo lòng; tính toán các trường hợp lấn sông bằng mô hình vật lý. Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của Dự án (sau khi đã tiếp thu ý kiến của các Bộ) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét quyết định cụ thể như chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Đồng thời, Bộ sẽ hướng dẫn, giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện, bảo đảm theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, nhất là việc bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng chống, sạt lở bờ, bãi sông và việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông Đồng Nai. 

Hiện nay, Dự án đang phải dừng cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định xử lý cụ thể những vấn đề liên quan đến Dự án như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 

Đặc biệt, đoạn sông tại khu vực Dự án cần phải kè bờ để phòng, chống sạt lở bờ sông và theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước phải thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước để thực hiện các chức năng bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hoá, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 
6. Về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

6.1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn, thời gian qua, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định
 và ban hành theo thẩm quyền 11
 Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật khí tượng thủy văn, trong đó, tập trung hướng dẫn các quy định về quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh khí tượng thủy văn, bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, các quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia; về xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và các văn bản quy định định mức kinh tế kỹ thuật, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn; đồng thời, hiện nay, Bộ đang xây dựng, hoàn thiện 04
 Thông tư quy định kỹ thuật về trong lĩnh vực khí tượng thủy văn để ban hành trong quý IV năm 2017.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, những văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015 đã bước đầu đồng bộ, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn.
Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu là một trong những lĩnh vực được Bộ đặc biệt quan tâm và triển khai trong nhiều năm qua. Bộ đã tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chiến lược, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu. Bộ đã chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, trình ban hành nhiều văn bản quan trọng thể hiện chủ trương, chính sách lớn về biến đổi khí hậu, như Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu bao gồm cả nội dung về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu tại Chương 4 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, về giám sát biến đổi khí hậu tại Chương 5 Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới hoạt động kiểm soát phát thải khí nhà kính; hoàn thiện các thủ tục và nội dung dự thảo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về phương thức và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính để trình Chính phủ xem xét, ban hành vào năm 2018; phối hợp với Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến phân bổ hạn ngạch, cấp hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC phù hợp nghĩa vụ loại trừ các chất HCFC của Việt Nam theo Nghị định thư Montreal; quy định về kiểm soát nhập khẩu các thiết bị có sử dụng ga lạnh HCFC-22...
6.2. Về triển khai thực thi chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

a) Về khí tượng, thủy văn

Nhận thức rõ vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan về thông tin khí tượng thủy văn và phòng tránh thiên tai, Bộ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, diễn biến các cơn bão, lũ... trên phạm vi cả nước, đáp ứng các yêu cầu báo cáo kịp thời về công tác dự báo, cảnh báo bão của Bộ và Chính phủ. 
Thời gian qua, nhằm tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Bộ đã ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn giữa các đơn vị hoạt động lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc Bộ; hoàn thành báo cáo nền quản lý rủi ro thiên tai giai đoạn 2005-2015 thuộc nhiệm vụ triển khai khung hành động Sendai tại Việt Nam; kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và ban hành kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo triển khai các nghiên cứu cần thiết phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; đồng thời, tăng cường năng lực mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, theo đó, hàng năm căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng bố trí ngân sách, Bộ quyết định bổ sung và đưa vào hoạt động mới một số loại trạm như trạm thủy văn, trạm đo mực nước tự động, thiết bị giám sát khí hậu toàn cầu, trạm khí tượng...

b) Về biến đổi khí hậu

Nhằm triển khai các chính sách mới về biến đổi khí hậu, đặc biệt là Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cam kết Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDC), thời gian qua, Bộ đã tổ chức các Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức Hội nghị rà soát và cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, cập nhật NDC trong mối liên hệ với các Báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam cho UNFCCC… 
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong các ngày từ 26 đến 27/9/2017 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm huy động các tư tưởng lớn, sáng kiến giúp Chính phủ và các địa phương trong vùng nhận diện đầy đủ, toàn diện các thách thức, cơ hội, đề ra các định hướng chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi có quy mô lớn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu với tầm nhìn đến năm 2100; hoàn thiện cơ chế điều phối hiệu quả các hoạt động phát triển có quy mô lớn, mang tính chất liên vùng, liên ngành, kết nối với Tiểu vùng sông Mê Công, khu vực và thế giới đối với Đồng bằng sông Cửu Long; xác định nhu cầu và các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện quá trình chuyển đổi. Hội nghị đã diễn ra thành công với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Chính phủ và tham dự của khoảng 700 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách đến từ cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đoàn thể, các đối tác phát triển, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp....Trên cơ sở các ý kiến, sáng kiến của các bên liên quan, tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết về phát triển bền vững Vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bộ cũng đang xây dựng đề án nghiên cứu các giải pháp phát triển vùng Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2017 để triển khai trong năm 2018. Trên cơ sở kết quả thực hiện đề án, Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phát triển bền vững khu vực Nam Trung bộ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả vai trò cơ quan đầu mối UNFCCC, CTCN, JCM, tích cực tham gia đàm phán, nắm vững xu hướng phát triển chính sách toàn cầu về biến đổi khí hậu, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên tham gia UNFCCC. Tăng cường hiệu quả công tác hợp tác thúc đẩy triển khai công việc trọng tâm là Chương trình SP-RCC, Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris tại Việt Nam, xây dựng báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAPs).

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục các hoạt động xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai (BUR2) của Việt Nam cho UNFCCC. Dự kiến BUR2 của Việt Nam sẽ được hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền vào quý IV năm 2017; tổ chức xác nhận hơn 120 hồ sơ xin phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS); hoàn thiện đề cương triển khai nhiệm vụ “Kế hoạch quốc gia về Thích ứng biến đổi khí hậu” giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Quốc hội./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ phục vụ hoạt động giám sát, VPQH;

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Lưu: VT, VP(TH), PC.
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Hồng Hà


�  Các Thông tư: số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường; số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất; nước dưới đât; nước mưa axit; nước biển; khí thải công nghiệp; số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định về hoạt động quan trắc môi trường; số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước


� QCVN: Hóa chất bảo vệ thực vật trong đất, khí thải công nghiệp với bụi và các chất vô cơ, khí thải công nghiệp với các chất hữu cơ, khí thải sản xuất phân bón hóa học, khí thải nhiệt điện, khí thải lọc hóa dầu, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế.


� Công văn số 3839/BTNMT-TCMT ngày 28/7/2017; Công văn số 3935/BTNMT-TCMT ngày 03/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


� Bao gồm: vụ việc xuất hiện vệt màu đỏ tại cảng Vũng Áng và Sơn Dương, Hà Tĩnh; vụ việc đổ chất thải trái phép ra ruộng lúa của người dân thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội; vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công bãi xỉ nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân I; vụ việc khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai gây cá chết hàng hoạt; vụ việc cá chết trôi vào bờ biển ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc nhiều cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Tân Hồng, tỉnh Hải Dương ồ ạt xả thải khiến sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm nghiêm trọng, cá chết hàng loạt; hoạt động tái chế chất thải của Công ty TNHH Vạn Lợi (có cơ sở tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) gây ô nhiễm môi trường; vụ việc tôm hùm nuôi chết tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị đang hoạt động xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; vụ việc một số tàu hút bùn đất từ Cảng biển Nghi Sơn và đổ thải tại vùng biển gần bờ giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường biển; vụ việc hải sản chết nhiều tại khu vực ven biển xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương và xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; vụ việc nhiều tàu chở nix thải mất tích...


�� Các Công văn số: 2574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/6/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg; số 530/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/02/2017 về việc thẩm định danh sách các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng thực hiện rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; 296/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ, ngày 28/02/2017; số 1246/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 12/7/2016; số 1426/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 15/8/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ và chấp hành việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp.


� Thông tư: (1) Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;  (2) định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 và 1/10.000; (3) định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1/200.000; (4) Quy định nội dung công tác điều tra đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất; (5) Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; (6) Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 /12/2016 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.


� Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhát định cho tổ chức, cá nhân khi thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.


� Các Thông tư: số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên, hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.


� Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành tàu nghiên cứu biển; Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng rada; Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển; Thông tư ban hành quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000; Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Thông tư quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ


� Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.


� Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.





� Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.


� các Thông tư: số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia; số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt; số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn; số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 ban hành quy định kỹ thuật về điều tra khảo sát xâm nhập mặn; số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


� (1) Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng; (2) Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn; (3) Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết; (4) Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và rada thời tiết
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